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Tóm tắt.  
Trong bối cảnh số hóa ngày nay và sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp ngày càng chú trọng yếu tố môi 

trường, với sự thúc đẩy từ nhà nước về chuyển đổi số, logistics xanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu tại Việt 

Nam chủ yếu tập trung vào quản lý chuỗi cung ứng xanh và hiệu  suấtbền vững mà chưa chú ý sâu đến các 

chủ thể cụ thể như nguồn lực về công nghệ và tài sản logistics xanh. Nghiên cứu này nhằm đo lường tác 

động của quản lý Logistics xanh và công nghệ công nghiệp 4.0 đến hiệu suất bền vững của các doanh 

nghiệp logistics tại TP.HCM, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố. Dữ liệu thu thập đưa 

vào phân tích là 170  quan sát bằng phần mềm SmartPLS. Kết quả chỉ ra rằng quản lý Logistics xanh và  

công nghệ công nghiệp 4.0 đều có tác động tích cực đến hiệu suất bền vững, trong đó, thực hành kinh tế 

tuần hoàn và quản lý chuỗi cung ứng xanh đóng vai trò trung gian. Nghiên cứu khuyến nghị các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ nên đầu tư vào quản lý Logistics xanh, thực hành kinh tế tuần hoàn để nâng cao hiệu 

suất bền vững. Việc tích hợp công nghệ số cũng giúp cải thiện quản lý chuỗi cung ứng xanh, thúc đẩy hiệu 

quả về môi trường, xã hội, kinh tế. 

Từ khóa. Công nghệ công nghiệp 4.0, Logistics xanh, sự bền vững, thực hành quản lý chuỗi cung ứng 

xanh, kinh tế tuần hoàn  

 

1. GIỚI THIỆU  
Trong những năm gần đây, xu thế phát triển bền vững đã trở thành ưu tiên toàn cầu trong bối cảnh khủng 

hoảng khí hậu, áp lực từ chính sách và sự gia tăng kỳ vọng từ các bên liên quan. Đặc biệt, ngành logistics 

– với vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu – đang đối mặt với yêu cầu ngày càng 

cấp thiết trong việc tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động vận hành (Rad và cộng sự, 2022). Khuôn 

khổ Triple Bottom Line (TBL) - kết hợp hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội - do đó đã nổi lên như một 

thước đo trung tâm trong việc đánh giá hiệu quả của quản lý chuỗi cung ứng bền vững. 

Các công nghệ số tiên tiến (I4.0), cùng với các chiến lược quản trị bền vững như quản lý logistics xanh 

(GLM) và kinh tế tuần hoàn (CE), được xem là ba trụ cột chính thúc đẩy hiệu suất bền vững dưới khung 

TBL (Ali và cộng sự, 2023; Ching và cộng sự, 2022). Trong đó, GLM tập trung vào việc giảm thiểu tác 

động môi trường trong vận chuyển, lưu kho và phân phối; còn I4.0 giúp tăng khả năng hiển thị, tự động 

hóa và truy xuất nguồn gốc nhờ các công nghệ như IoT, AI và blockchain. GLM kết hợp các hoạt động bền 

vững vào hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng xanh (GSCM), nhằm nâng cao hiệu quả năng 

lượng, bảo tồn tài nguyên và giảm ô nhiễm trong các hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối (Zhang và 

cộng sự, 2010). I4.0, còn được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, liên quan đến việc tích hợp 

các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến vào các quy trình sản xuất và công nghiệp. Các công nghệ chính bao 

gồm Internet vạn vật (IoT), hệ thống vật lý mạng, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám 

mây (Nara và cộng sự, 2021). 

Tại Việt Nam, chi phí logistics chiếm đến khoảng 21 % GDP và là ngành tiêu hao năng lượng và phát 

thải khí nhà kính đáng kể (khoảng 10 % tổng phát thải của quốc gia) (World Bank, 2019). Lĩnh vực vận tải 

chiếm khoảng 11 % tổng phát thải CO₂ của Việt Nam (Asian Transport Outlook, 2021) và sẽ nguyên nhân 

ảnh hưởng đến hiệu suất bền vững gồm môi trường, kinh tế và xã hội nếu không có giải pháp. Chính phủ 

Việt Nam đang thúc đẩy mô hình logistics hướng đến xanh và số hóa, với mục tiêu đến 2035 giảm chi phí 

logistics còn 12–15 % GDP, đồng thời phấn đấu đạt 30 % phương tiện logistics sử dụng năng lượng sạch 

và 80 % doanh nghiệp logistics áp dụng chuyển đổi số (Nhân Dân, 2024). 
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Một số nghiên cứu gần đây đã bắt đầu làm rõ mối liên hệ tích hợp giữa GLM, I4.0 và CE đối với hiệu 

suất TBL. Các tác giả Luu và cộng sự (2023) đã phát triển một mô hình khái niệm kết hợp I4.0 và CE trong 

logistics xanh để tăng cường tính bền vững TBL, cung cấp bằng chứng thực nghiệm thông qua phân tích 

PLS-SEM trong bối cảnh Việt Nam. Trong khi đó, tác giả Das và cộng sự (2024) đã tiến hành phân tích 

thư mục quy mô lớn xác định các cụm nghiên cứu làm nổi bật mối liên hệ giữa công nghệ I4.0, tính bền 

vững của môi trường và CE, cho thấy sự cần thiết phải xác nhận thực nghiệm hơn nữa ở các nền kinh tế 

mới nổi. Hơn nữa, Zhou và cộng sự (2023) bổ sung bằng chứng cho thấy CE và khả năng truy xuất chuỗi 

cung ứng đóng vai trò trung gian quan trọng giữa GLM và TBL tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, 

việc sử dụng các công nghệ blockchain mới nổi như một thành phần thiết yếu trong việc hỗ trợ quá trình 

chuyển đổi CE (Abid và cộng sự, 2024). Mặc dù có nhiều nghiên cứu riêng lẻ đề cập đến GLM, I4.0 hoặc 

CE, các mô hình thực nghiệm tích hợp, đồng thời kiểm định vai trò trung gian của cả CE và GSCM trong 

mối quan hệ giữa GLM, I4.0 và hiệu suất bền vững, vẫn còn thiếu hụt – đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam. 

Việc xây dựng và chứng minh mô hình như vậy sẽ góp phần mở rộng nền tảng lý thuyết trong quản trị 

chuỗi cung ứng bền vững và cung cấp định hướng rõ ràng cho quá trình chuyển đổi số xanh trong ngành 

logistics. 

Từ khoảng trống đó, nghiên cứu này đề xuất một mô hình khái niệm tích hợp để kiểm định tác động trực 

tiếp và gián tiếp của GLM và I4.0 đến hiệu suất bền vững, thông qua vai trò trung gian của GSCM và CE. 

Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ đóng góp vào phát triển lý thuyết chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh 

chuyển đổi số, đồng thời cung cấp hàm ý thực tiễn cho nhà quản lý và hoạch định chính sách trong việc 

thúc đẩy đổi mới xanh trong ngành logistics tại Việt Nam. 

 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
2.1. Lý thuyết nền tảng 

Thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực (Resourse-Based View theory - RBV): Đây được coi là một khung 

lý thuyết đáng chú ý để khám phá nền tảng của hiệu suất bền vững của công ty, bởi việc triển khai nguồn 

lực giúp doanh nghiệp nhanh chóng đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững (Barney, 2001). Nguồn lực có thể 

bao gồm nhiều hình thức, chẳng hạn như vốn tổ chức, vốn vật chất hoặc vốn con người (Barney, 2001). 

Ngoài ra, nguồn lực còn bao gồm cả tài sản hữu hình (hệ thống công nghệ thông tin (Poon & Wagner, 2001) 

và tài sản vô hình (tri thức hoặc thông tin), hỗ trợ các hoạt động sản xuất và phân phối của doanh nghiệp 

(Barratt & Oke, 2007). Trong nghiên cứu này, RBV xem xét GLM và I4.0 như các tài sản chiến lược và 

GSCM và CE là những năng lực thường quy được hình thành từ việc kết hợp và tái cấu hình các tài sản đó. 

Theo logic “Nguồn lực - Năng lực - Hiệu suất”, GLM và I4.0 nâng cao GSCM và CE, qua đó cải thiện hiệu 

suất bền vững.  

Hiệu suất Triple Bottom Line (TBL): Triple Bottom Line (TBL), do John Elkington đặt ra vào năm 1994, 

là một khuôn khổ bền vững đánh giá hiệu suất của công ty dựa trên ba khía cạnh: tác động kinh tế, xã hội 

và môi trường, thường được tóm tắt là con người, hành tinh và lợi nhuận (Konstantopoulos & Manoli, 

2024). Mô hình này nhằm mục đích mở rộng khuôn khổ kế toán tài chính truyền thống để bao gồm các cân 

nhắc về xã hội và môi trường, từ đó thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện hơn để thành công trong kinh doanh. 

2.3. Giả thuyết nghiên cứu 

2.3.1. Mối quan hệ giữa Công nghệ công nghiệp 4.0 và Thực hành kinh tế tuần hoàn: Công nghệ công nghiệp 

4.0 và thực hành kinh tế tuần hoàn có mối quan hệ cộng sinh, trong đó I4.0 đóng vai trò thúc đẩy kinh tế 

tuần hoàn thông qua các công nghệ như Internet vạn vật, blockchain hay dữ liệu lớn (Dev và cộng sự, 2020). 

Những công nghệ này không chỉ mang đến khả năng thu thập mà còn phân tích dữ liệu toàn diện, giúp tối 

ưu hóa việc tận dụng các tài nguyên, quản lý vòng đời sản phẩm và dự đoán nhu cầu tái chế, từ đó hiện thực 

hóa kinh tế tuần hoàn  (Karmaker và cộng sự, 2023). Các công nghệ như AI, cảm biến thông minh, và in 

3D hỗ trợ tự động hóa các quy trình sản xuất, tối ưu hiệu quả hoạt động và thậm chí là giảm thiểu lãng phí 

(Dev và cộng sự, 2020).  

Giả thuyết H1: Công nghệ công nghiệp 4.0 tác động tích cực thực hành kinh tế tuần hoàn. 

2.3.2 Mối quan hệ giữa Công nghệ công nghiệp 4.0 và Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh: Công nghệ 

công nghiệp 4.0 và thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh mang đến những cơ hội mới để nâng cao tính 

bền vững trong từng doanh nghiệp (Karmaker và cộng sự, 2023). Việc triển khai các công nghệ I4.0, như 
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điện toán đám mây và internet vạn vật, không chỉ cho phép thu thập mà còn phân tích dữ liệu theo thời gian 

thực về các hoạt động chuỗi cung ứng của họ, giúp tối ưu hoạt động chuỗi cung ứng và thực hiện các hoạt 

động quản lý chuỗi cung ứng xan hiệu quả hơn (Dev và cộng sự, 2020). Blockchain nâng cao và cải thiện 

tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu bền vững và 

trách nhiệm giải trình (Karmaker và cộng sự, 2023). Các cảm biến IoT giám sát hoạt động giảm thiểu rác 

thải và tiêu thụ năng lượng, hỗ trợ các sáng kiến sản xuất và vận tải xanh (Matarneh và cộng sự, 2024). 

Giả thuyết H2: Công nghệ công nghiệp 4.0 tác động tích cực đến Thực hành quản lý chuỗi cung ứng 

xanh. 

2.3.3 Mối quan hệ giữa Quản lý Logistics xanh và Hiệu suất bền vững: Quản lý Logistics xanh bao gồm các 

chiến lược và chính sách giảm tác động môi trường và tiêu thụ năng lượng, tập trung vào vận tải, xử lý vật 

liệu, đóng gói và quản lý chất thải, điều này giúp nâng cao hiệu quả bền vững bằng cách giảm tác động môi 

trường (Seroka-Stolka, 2014).  Một nghiên cứu đã khám phá mối liên kết giữa quản lý logistics và hiệu suất 

bền vững của doanh nghiệp (Abareshi & Molla, 2013). Các chiến lược như đóng gói xanh và vận tải xanh 

không chỉ cắt giảm khí mà còn cải thiện hiệu suất hoạt động. Ngoài ra, việc tối ưu hoá kho bãi và vị trí 

chiến lược giúp cân bằng ích kinh tế, xã hội và môi trường có lợi, từ đó tăng hiệu quả chuỗi cung ứng (Raut 

và cộng sự, 2017). Các hoạt động về logistics xanh tác động tích cực đến hiệu suất bền vững đối với các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics vừa và nhỏ ở Hà Nội đã được thực nghiệm thông qua nghiên cứu 

của Nguyen Thi Mai và cộng sự (2025). Vì vây, Logistics xanh không chỉ giảm khí thải và tiêu thụ năng 

lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, môi trường và xã hội (Centobelli và cộng sự, 2018). Từ đó, 

tác giả đề xuất: 

Giả thuyết H3: Quản lý Logistics xanh tác động tích cực đến Hiệu suất bền vững 

2.3.4 Mối quan hệ giữa Quản lý Logistics xanh và Thực hành kinh tế tuần hoàn: Quản lý Logistics xanh và 

thực hành kinh tế tuần hoàn cùng thúc đẩy phát triển bền vững, quản lý logistics sẽ giảm thiểu môi trường 

từ logistics và thực hành kinh tế tuần hoàn tối ưu hóa tài nguyên, giảm lãng phí (Dzikriansyah và cộng sự, 

2023; Van Vo & Nguyen, 2023). Thực hành kinh tế tuần hoàn hỗ trợ quản lý Logistics xanh qua thiết kế 

sinh thái và sản xuất sạch hơn, giúp giảm chất thải và tăng trách nhiệm người tiêu dùng. Đồng thời, quản 

lý Logistics xanh tăng cường thực hành kinh tế tuần hoàn qua vận tải xanh, bao bì xanh và mua sắm xanh, 

cung cấp tái chế và tái sử dụng (Karaman và cộng sự, 2020). Sự kết hợp này không chỉ nâng cao hiệu suất 

bền vững ở môi trường mà còn về kinh tế và xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe từ phía người tiêu 

dùng và các bên liên quan (Agyabeng-Mensah và cộng sự, 2020). 

Giả thuyết H4: Quản lý Logistics xanh tác động tích cực đến Thực hành kinh tế tuần hoàn. 

2.3.5 Mối quan hệ giữa Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và Hiệu suất bền vững: Thực hành quản lý 

chuỗi cung ứng xanh tập trung vào việc cung cấp chiến lược giảm suy thoái sinh thái, hỗ trợ các công ty 

giảm thiểu hậu quả tiêu cực của các hoạt động sản xuất không bền vững và đạt được tính bền vững của 

TBL (Zhu & Sarkis, 2004). GSCM góp phần giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tối 

ưu hóa dòng chảy vật chất, năng lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng.  (Geng và cộng sự, 2017). Thiết kế 

sinh thái và phục hồi đầu tư - những thực hành này nâng cao lợi ích kinh tế (Karmaker và cộng sự, 2023).  

Dubey và cộng sự (2019) chứng minh rằng triển khai các hoạt động GSCM cải thiện hiệu suất môi trường 

bằng cách giảm phát thải độc hại và tiêu thụ nguyên liệu đầu vào và tài nguyên năng lượng trong sản xuất 

đồng thời giảm phát sinh chất thải. Ngoài ra, Zailani và cộng sự (2012) nhấn mạnh rằng GSCM tạo ra lợi 

thế cạnh tranh bền vững, củng cố hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường. Do đó, tác giả đề xuất: 

Giả thuyết H5: Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh tác động tích cực đến Hiệu suất bền vững. 

2.3.6 Mối quan hệ giữa Thực hành kinh tế tuần hoàn và Hiệu suất bền vững: Các hoạt động CE (CEP) được 

quan sát để cải thiện hiệu suất của công ty bằng cách tăng cường tái sử dụng sản phẩm và dòng chảy khép 

kín đồng thời giảm thiểu tổn thất năng lượng, khí thải, ô nhiễm và chi phí (De Sousa Jabbour và cộng sự, 

2019). Với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, CE đã phát triển như một triết lý hiện đại nhằm tối đa 

hóa các mối quan tâm về kinh tế, môi trường và xã hội của các công ty để đưa xã hội hướng tới tính bền 

vững cao hơn (Seroka-Stolka & Ociepa-Kubicka, 2019). Với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, CE 

đã phát triển như một triết lý hiện đại nhằm tối đa hóa các mối quan tâm về kinh tế, môi trường và xã hội 

của các công ty để đưa xã hội hướng tới tính bền vững cao hơn. Nghiên cứu Chowdhury và cộng sự (2022) 

kết luận rằng CEP là động lực quan trọng của hiệu suất bền vững trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt 

Nam. 
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Giả thuyết H6: Thực hành kinh tế tuần hoàn tác động tích cực đến Hiệu suất bền vững. 

2.3.7 Mối quan hệ giữa Quản lý Logistics xanh và thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh: GLM tập trung vào 

việc tối ưu hóa quy trình vận chuyển, kho bãi, quản lý hàng tồn kho và phân phối để giảm tác động đến môi 

trường, chẳng hạn như giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và thúc đẩy sử dụng vật 

liệu đóng gói có thể tái chế (Dekker và cộng sự, 2012). Những cải tiến này đóng góp trực tiếp vào một số 

thành phần cốt lõi của GSCMP, bao gồm sản xuất sạch hơn, hậu cần ngược và thiết kế sinh thái, bằng cách 

cung cấp cơ sở hạ tầng hậu cần và chuyên môn cần thiết để hỗ trợ các hoạt động chuỗi cung ứng xanh hơn 

(Zhu và cộng sự, 2008). Từ góc độ của quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV) (Barney, 1991), các khả năng 

được phát triển thông qua hậu cần xanh đóng vai trò là nguồn lực chiến lược cho phép các công ty áp dụng 

và thực hiện GSCMP hiệu quả hơn. Ví dụ, khả năng hậu cần nâng cao cải thiện sự phối hợp mua hàng xanh 

bằng cách cho phép các chiến lược tìm nguồn cung ứng tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các 

hệ thống vòng kín cần thiết cho hậu cần ngược (LUSCH, 2011; Tumpa và cộng sự, 2019). Từ đó, tác giả 

đề xuất: 

Giả thuyết H7: Quản lý Logistics xanh tác động tích cực đến Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh. 

2.3.8. Vai trò trung gian của thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và thực hành kinh tế tuần hoàn: GSCM 

đại diện cho việc tích hợp các mối quan tâm về môi trường vào hoạt động của chuỗi cung ứng, bao gồm 

mua hàng xanh, thiết kế sinh thái, sản xuất xanh, hậu cần ngược và hợp tác với nhà cung cấp và khách hàng 

(Zhou và cộng sự, 2023). Các nghiên cứu trước đây đã nhấn mạnh rằng việc áp dụng các công nghệ GLM 

và I4.0 có thể không trực tiếp dẫn đến cải thiện kết quả bền vững trừ khi các công ty thực hiện hiệu quả các 

thực hành GSCM (Das và cộng sự, 2024). Các công nghệ I4.0 như IoT, phân tích dữ liệu lớn và blockchain 

tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, tăng cường truy xuất nguồn gốc và khả năng hiển thị trong 

toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đó tăng cường triển khai GSCM (Mubarik và cộng sự, 2021; Zhou và cộng sự, 

2023). 

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn cho phép các công ty tách rời tăng trưởng khỏi tiêu thụ tài 

nguyên bằng cách thúc đẩy hiệu quả tài nguyên, tái chế, tái sản xuất và kéo dài vòng đời sản phẩm 

(Bressanelli và cộng sự, 2022; Geissdoerfer và cộng sự, 2017). Cả GLM và I4.0 đều đóng vai trò là động 

lực quan trọng cho việc áp dụng CE. Logistics xanh góp phần vào các hoạt động logistics tiết kiệm tài 

nguyên như vận chuyển xanh và đóng gói (Luu và cộng sự, 2023), trong khi các công nghệ I4.0 hỗ trợ CE 

bằng cách cho phép giám sát thông minh, bảo trì dự đoán, sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng khép kín 

(Das và cộng sự, 2024). 

H5b: GSCM làm trung gian mối quan hệ I4.0 và TBL. 

H6a: CE làm trung gian cho mối quan hệ giữa GLM và TBL. 

H6b: CE làm trung gian cho mối quan hệ giữa I4.0 và TBL. 

2.4. Mô hình nghiên cứu 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp tiếp cận hỗn hợp, bao gồm hai giai đoạn: định tính 

và định lượng, nhằm đảm bảo tính chặt chẽ và phù hợp với bối cảnh thực tiễn của mô hình nghiên cứu. 

3.1. Giai đoạn nghiên cứu định tính 

Hiệu suất 

bền vững 

Quản lý logistics 

xanh 

Công nghệ công 

nghiệp 4.0 

Thực hành quản lý 

chuỗi cung ứng xanh 

Thực hành kinh tế tuần 

hoàn 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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Ở giai đoạn đầu, tác giả tiến hành tổng quan tài liệu một cách toàn diện nhằm tổng hợp các cơ sở lý thuyết 

và kết quả thực nghiệm từ các nghiên cứu trước liên quan đến quản lý logistics xanh, công nghệ công 

nghiệp 4.0, thực hành kinh tế tuần hoàn và hiệu suất chuỗi cung ứng bền vững. Trên cơ sở tổng hợp này, 

tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu. Tiếp theo, các buổi thảo luận chuyên sâu với ba chuyên gia đã được 

tổ chức nhằm rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống thang đo. Ý kiến phản biện từ các chuyên gia góp 

phần nâng cao tính hợp lệ, rõ ràng và phù hợp với bối cảnh đặc thù của ngành logistics tại Việt Nam. Cụ 

thể, nhóm tác giả thực hiện theo các bước: (1) tổng hợp, dịch và hiệu đính các mục đo lường từ các 

nghiên cứu trước; (2) xin ý kiến 3 chuyên gia trong đó 1 chuyên gia học thuật trong quản trị chuỗi cung 

ứng và 2 chuyên gia là nhà quản lý logistics để đánh giá giá trị nội dung và mức độ phù hợp ngữ cảnh 

Việt Nam; (3) tiến hành phỏng vấn nhận thức với 10 chuyên viên logistics để kiểm tra mức độ rõ ràng, dễ 

hiểu, và độ phù hợp văn hóa của từng câu hỏi; (4) thực hiện khảo sát thử với 30 mẫu để đánh giá sơ bộ độ 

tin cậy thang đo.3.2. Giai đoạn nghiên cứu định lượng 

Sau khi hoàn thiện bộ công cụ đo lường, giai đoạn nghiên cứu định lượng được tiến hành nhằm kiểm 

định thực nghiệm mô hình và các giả thuyết nghiên cứu đã đề xuất. Dữ liệu được thu thập thông qua bảng 

khảo sát có cấu trúc với đối tượng khảo sát là 180 chuyên viên và nhà quản lý  đang công tác tại doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam, có tham gia trực tiếp vào các hoạt động vận hành chuỗi cung 

ứng (ví dụ: vận tải, kho bãi, quản lý đơn hàng, quản lý công nghệ thông tin) theo thang đo Likert 5 mức độ 

từ Không hoàn toàn đồng ý đến hoàn toàn đồng ý. Để đảm bảo tính phù hợp, nghiên cứu chỉ lựa chọn những 

doanh nghiệp có chức năng thực hiện hoạt động logistics cốt lõi (3PL/4PL), loại trừ các doanh nghiệp chỉ 

thuần túy môi giới vận chuyển không tham gia trực tiếp vào thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh hay 

ứng dụng công nghệ. Phương pháp chọn mẫu được áp dụng là phi xác suất có chủ đích, vì đối tượng khảo 

sát cần có kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết chuyên môn để trả lời chính xác các thang đo nghiên cứu. Tác 

giả lấy mẫu từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 6 năm 2025. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện khảo sát và thu được 180 phiếu và loại bỏ 10 phiếu không hợp lệ, số phiếu 

được đưa vào phân tích là 170 câu trả lời.   

Về giới tính: tỉ lệ chênh lệch ở giới tính nam 62% nhiều hơn giới tính nữ 38% nhưng điều đó không ảnh 

không ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Về chức vụ: tỉ lệ chức vụ nhân viên trong công ty chiếm khảo 

sát nhiều nhất 97%, các chức vụ còn lại chiếm 1% ở mỗi bộ phận. Có 31% là đối tượng khảo sát có kinh 

nghiệm làm việc dưới 1 năm, 30% kinh nghiệm từ 1-3 năm, từ 3-5 năm 26% Về kinh nghiệm làm 

việc:  Nhóm kinh nghiệm làm việc tham gia vào nghiên cứu, với: Dưới 1 năm: 31%, Từ 1-3 năm: 30%, Từ 

3-5 năm: 26%, Từ 5-7 năm: 10%, Trên 10 năm: 3%. Về trình độ học vấn: tỷ lệ các nhóm trình độ học vấn 

tham gia vào nghiên cứu: Dưới Đại học: 13%, Đại học: 84%, Sau Đại học: 3%. Dữ liệu cho thấy phần lớn 

nhân sự trong ngành logistics tại TP.HCM có trình độ đại học (84%). Về quy mô doanh nghiệp: quy mô 

doanh nghiệp từ 10 - 49 nhân sự chiếm 64% và từ 50 - 199 nhân sự chiếm 35% và 1% từ 200-300 nhân sự.  

4.2. Kiểm tra giá trị thang đo 

Bảng 1 cho thấy tất cả các biến quan sát thuộc các khái niệm nghiên cứu đều có hệ số tải ngoài cao, dao 

động từ 0,864 đến 0,944. Các giá trị này đều vượt ngưỡng 0,7 cho thấy các chỉ báo đo lường có độ tin cậy 

hội tụ tốt. Đồng thời, việc kế thừa và điều chỉnh thang đo từ các nghiên cứu trước giúp đảm bảo giá trị nội 

dung. Như vậy, thang đo được xác nhận là phù hợp để sử dụng trong mô hình PLS-SEM. 

Bảng 1: Đánh giá hệ số tải thang đo 

Mã hóa Thang đo Nguồn Hệ số tải 

Quản lý logistics xanh  

Yongrok and Ning 

(2011) 

 

GLM1 
Sử dụng vật liệu đóng 

gói xanh 
0.887 

GLM2 
Tiêu chuẩn hóa cách 

đóng gói 
0.903 

GLM3 Tối ưu hành trình 0.883 

GLM4 Chọn phương tiện vận tải 0.864 
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xanh 

Công nghệ công 

nghiệp 4.0 
   

ID1 Số hóa quy trình sản xuất 

Karmaker và cộng sự 

(2023) 

0.867 

ID2 
Xây dựng hệ thống truy 

vấn dữ liệu theo thời gian 
0.927 

ID3 
Xây dựng hệ thống mạng 

an toàn 
0.915 

ID4 

Xây dựng hệ thống cho 

phép các bên liên quan 

có thể truy cập dữ liệu 

0.904 

Thực hành kinh tế 

tuần hoàn 
   

CE1 

Phát triển sản phẩm giảm 

tiêu thụ nguyên liệu và 

năng lượng 

Khan và cộng sự (2022) 

0.926 

CE2 

Phát triển sản phẩm có 

thể tái chế, tái sử dụng và 

phục hồi 

0.922 

CE3 

Phát triển sản phẩm giảm 

thiểu sử dụng dư lượng 

hóa chất độc hại như 

thuốc trừ sâu 

0.919 

CE4 
Tái sử dụng rác thải sản 

xuất 
0.881 

Thực hành quản lý 

chuỗi cung ứng xanh 
   

GSCM1 
Nhãn dán bảo vệ môi 

trường 

Zhu và cộng sự (2005) 

0.933 

GSCM2 
Đối tác hướng đến mục 

tiêu bảo vệ môi trường 
0.926 

GSCM3 

Đánh giá quản lý môi 

trường nội bộ của nhà 

cung cấp thông qua kiểm 

toán môi trường 

0.883 

Hiệu suất bền vững    

TBL1 

Giảm thiểu phát sinh 

chất thải (chất lỏng 

và/hoặc chất rắn và/hoặc 

nước thải) 

Kamble và cộng sự 

(2020) 

0.938 

TBL2 
Giảm nguyên liệu đầu 

vào 
0.944 

TBL3 
Cải thiện lợi nhuận đầu 

tư 
0.916 

TBL4 
Cải thiện thị phần và 

doanh số 
0.920 

 

4.3. Kiểm tra độ tin cậy và hội tụ 

Về độ tin cậy, tất cả các biến quan sát đều đạt giá trị Cronbach’s Alpha cao, dao động từ 0.901 đến 

0.939. Cụ thể, biến CE đạt 0.933, GLM đạt 0.907, I4.0 đạt 0.913, GSCM đạt 0.901 và TBL đạt 0.939. Giá 
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trị Cronbach's Alpha từ 0.7 trở lên cho thấy thang đo có độ tin cậy cao (Sarstedt và cộng sự, 2017). Do đó, 

các thang đo trong nghiên cứu đều đảm bảo độ tin cậy nội tại rất tốt. 

Về giá trị hội tụ, tất cả các biến đều có giá trị AVE lớn hơn 0.50, dao động từ 0.783 đến 0.845. Cụ thể, 

biến CE đạt 0.832, GLM đạt 0.783, I4.0 đạt 0.792, SCM đạt 0.836 và TBL đạt 0.845. Giá trị AVE trên 0.50 

cho thấy các biến có giá trị hội tụ đạt yêu cầu (Fornell & Larcker, 1981), thể hiện mức độ giải thích phương 

sai của các chỉ báo quan sát đối với nhân tố tiềm ẩn là tốt (Bảng 2). 

Bảng 2: Kết quả kiểm tra độ tin cậy và độ hội tụ  
Cronbach's Alpha Average Variance Extracted (AVE) 

CE 0.933 0.832 

GLM 0.907 0.783 

I4.0 0.913 0.792 

SCM 0.901 0.836 

TBL 0.939 0.845 

Nguồn: Kết quả xử lý định lượng từ phần mềm SmartPLS 

4.4. Kiểm tra tính phân biệt 

Giá trị phân biệt được kiểm định thông qua hai phương pháp: chỉ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) và 

tiêu chí Fornell-Larcker. Kết quả tại Bảng 2 cho thấy tất cả các hệ số HTMT đều dao động từ 0.661 đến 

0.783, thấp hơn ngưỡng chấp nhận 0.85 (Henseler và cộng sự, 2015), cho thấy các thang đo đảm bảo giá trị 

phân biệt theo HTMT (Bảng 3). 

Bảng 3: Kết quả phân tích giá trị được phân biệt theo tiêu chí HTMT 

 CE GLM I4.0 SCM TBL 

CE      

GLM 0.747     

I4.0 0.783 0.707    

SCM 0.706 0.685 0.712   

TBL 0.741 0.661 0.713 0.760  

Nguồn: Kết quả xử lý định lượng từ phần mềm SmartPLS 

Tương tự, kết quả theo tiêu chí Fornell-Larcker (Bảng 4) cho thấy giá trị căn bậc hai AVE của mỗi biến 

(từ 0.885 đến 0.919) đều lớn hơn các hệ số tương quan ngoài đường chéo tương ứng, tiếp tục khẳng định 

giá trị phân biệt của các thang đo. Như vậy, kết quả kiểm định từ cả hai phương pháp đều cho thấy các 

thang đo đạt yêu cầu về giá trị phân biệt, đảm bảo độ độc lập giữa các khái niệm đo lường trong mô hình 

nghiên cứu. 

Bảng 4: Kết quả kiểm tra tính phân biệt theo tiêu chí Fornell-Larcker 

 CE GLM I4.0 SCM TBL 

CE 0.912     

GLM 0.688 0.885    

I4.0 0.723 0.644 0.890   

SCM 0.647 0.620 0.646 0.914  

TBL 0.694 0.610 0.659 0.699 0.919 

Nguồn: Kết quả xử lý định lượng từ phần mềm SmartPLS 

 

4.5. Kiểm tra tính đa cộng tuyến 

Kết quả kiểm tra inner VIF cho thấy tất cả các giá trị VIF đều nằm trong khoảng từ 1.709 đến 2.230, 

đều thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 5 (hoặc nghiêm ngặt hơn là dưới 3.3). Cụ thể, các chỉ số VIF lần lượt 

như sau: GLM (1.709), I4.0 (1.709), SCM (1.910), CE (2.230), TBL (từ 2.108 đến 1.709). Như vậy, kết 

quả kiểm định cho thấy mô hình không gặp vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến tiềm ẩn, đảm bảo tính ổn 
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định và độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo trong mô hình cấu trúc PLS-SEM (Bảng 5). 

Bảng 5: Kết quả kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 

 CE GLM I4.0 SCM TBL 

CE     2.230 

GLM 1.709   1.709 2.108 

I4.0 1.709   1.709  

SCM     1.910 

TBL      

Nguồn: Kết quả xử lý định lượng từ phần mềm SmartPLS 

4.6. Đánh giá hệ số R bình hiệu chỉnh 

Kết quả đánh giá hệ số xác định (R²) cho thấy mức độ giải thích của các biến độc lập đối với các biến 

phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu ở mức từ trung bình đến khá. Cụ thể, biến CE có R² đạt 0.607, nghĩa 

là 60.7% phương sai của CE được giải thích bởi các yếu tố trong mô hình. Biến TBL có R² đạt 0.596, cho 

thấy 59.6% sự biến thiên của hiệu suất bền vững được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Nhìn 

chung, các kết quả R² cho thấy mô hình nghiên cứu có mức độ giải thích khá tốt đối với các biến phụ thuộc 

(Bảng 6). 

Bảng 6: Kết quả đánh giá hệ số R bình hiệu chỉnh 

 R Square R Square Adjusted 

CE 0.607 0.602 

SCM 0.488 0.482 

TBL 0.596 0.589 

Nguồn: Kết quả xử lý định lượng từ phần mềm SmartPLS 

4.7. Đánh giá hệ số f bình phương 

Kết quả phân tích kích thước hiệu ứng (f²) cho thấy mức độ đóng góp của từng biến độc lập đối với các 

biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu. Cụ thể, CR có f² tác động lên TBL đạt 0.141. Đối với GLM, chỉ 

số f² lần lượt đạt 0.214 đối với CE, 0.139 đối với GSCM, và 0.018 đối với TBL. Trong khi đó, I4.0 cho 

thấy mức ảnh hưởng khá mạnh với f² đạt 0.340 đối với CE  và 0.204 đối với GSCM (mức trung bình). Bên 

cạnh đó, GSCM có tác động đáng kể lên TBL với f² đạt 0.200 (mức trung bình) (Bảng 7).  

Bảng 7: Kết quả đánh giá hệ số f bình phương 

 CE GLM I4.0 SCM TBL 

CE     0.141 

GLM 0.214   0.139 0.018 

I4.0 0.340   0.204  

SCM     0.200 

TBL      
Nguồn: Kết quả xử lý định lượng từ phần mềm SmartPLS 

4.8. Đánh giá hệ số Q bình phương 
Để kiểm tra khả năng dự đoán ngoài mẫu của mô hình, chỉ số Q² được sử dụng với giá trị lớn hơn 0 cho 

thấy mô hình có khả năng dự đoán tốt (Sarstedt và cộng sự, 2017). Kết quả tại Bảng 8 cho thấy tất cả các 

biến phụ thuộc đều có Q² > 0. Cụ thể, CE có Q² = 0.495; GSCM đạt Q² = 0.399; và TBL có Q² = 0.494. 

Những kết quả này cho thấy mô hình nghiên cứu có khả năng dự đoán ngoài mẫu khá tốt đối với các biến 

phụ thuộc chính, đặc biệt là CE và TBL với mức Q² gần 0.5. Điều này khẳng định mô hình có giá trị thực 

tiễn trong việc dự báo hiệu suất bền vững của các doanh nghiệp logistics (Bảng 8).  

Bảng 8: Kết quả dự đoán năng lực ngoài mẫu Q bình phương 

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

CE 680.000 343.162 0.495 
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GLM 680.000 680.000  

I4.0 680.000 680.000  

SCM 510.000 306.432 0.399 

TBL 680.000 344.305 0.494 

Nguồn: Kết quả xử lý định lượng từ phần mềm SmartPLS 

4.9. Kết quả kiểm định giả thuyết bootstrapping 

4.9.1. Mối quan hệ trực tiếp 

Kết quả kiểm định giả thuyết được thực hiện bằng phương pháp bootstrapping với 5000 mẫu lặp lại, 

như trình bày tại Bảng 9. Các giả thuyết được đánh giá thông qua các chỉ số hệ số ước lượng (O), giá trị 

thống kê T và giá trị P. Cụ thể, các mối quan hệ sau đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 0.01 (P < 0.01): 

CE → TBL (β = 0.356; T = 4.391; P = 0.000), GLM → CE (β = 0.380; T = 5.082; P = 0.000), GLM → 

SCM (β = 0.348; T = 4.762; P = 0.000), I4.0 → CE (β = 0.478; T = 7.500; P = 0.000), I4.0 → SCM (β = 

0.422; T = 5.671; P = 0.000), và SCM → TBL (β = 0.393; T = 5.406; P = 0.000). Các kết quả này cho thấy 

các mối quan hệ trực tiếp giữa các biến đều có ý nghĩa thống kê mạnh mẽ, ngoại trừ giả thuyết GLM → 

TBL (β = 0.120; T = 1.593; P = 0.112), không đạt mức ý nghĩa thống kê (P > 0.05). Điều này cho thấy ảnh 

hưởng của GLM đến TBL không có ý nghĩa trực tiếp trong mô hình nghiên cứu, mà có thể được thông qua 

các biến trung gian CE và SCM (Hình 2). 

Bảng 9: Kết quả kiểm định giả thuyết bootstrapping 

 Original Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

CE -> TBL 0.356 0.356 0.081 4.391 0.000 

GLM -> CE 0.380 0.374 0.075 5.082 0.000 

GLM -> SCM 0.348 0.348 0.073 4.762 0.000 

GLM -> TBL 0.122 0.121 0.077 1.593 0.112 

I4.0 -> CE 0.478 0.481 0.064 7.500 0.000 

I4.0 -> SCM 0.422 0.420 0.074 5.671 0.000 

SCM -> TBL 0.393 0.389 0.073 5.406 0.000 

Nguồn: Kết quả xử lý định lượng từ phần mềm SmartPLS 

 
Hình 2: Mô hình cấu trúc tuyến tính PLS SEM 

4.9.2. Mối quan hệ gián tiếp 

Kết quả kiểm định trung gian cho thấy tất cả các mối quan hệ gián tiếp trong mô hình đều có ý nghĩa 
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thống kê ở mức 1% (P < 0.01), được trình bày tại Bảng 10. Cụ thể, mối quan hệ gián tiếp từ GLM → CE 

→ TBL có hệ số β = 0.135 (T = 3.156; P = 0.002), từ I4.0 → CE → TBL có hệ số β = 0.170 (T = 3.856; P 

= 0.000), từ GLM → SCM → TBL có hệ số β = 0.137 (T = 3.915; P = 0.000), và từ I4.0 → SCM → TBL 

có hệ số β = 0.166 (T = 3.539; P = 0.000). Như vậy, các kết quả này cho thấy CE và GSCM đóng vai trò 

trung gian quan trọng trong mối quan hệ giữa GLM , I4.0 và TBL. Các tác động gián tiếp đều có ý nghĩa 

thống kê và góp phần giải thích cơ chế ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ và logistics xanh đối với hiệu 

suất bền vững trong ngành logistics (Bảng 10). 

Bảng 10: Kết quả kiểm định mối quan hệ gián tiếp  
Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

GLM -> CE -> TBL 0.135 0.134 0.043 3.156 0.002 

I4.0 -> CE -> TBL 0.170 0.171 0.044 3.856 0.000 

GLM -> SCM -> 

TBL 

0.137 0.134 0.035 3.915 0.000 

I4.0 -> SCM -> TBL 0.166 0.165 0.047 3.539 0.000 

Nguồn: Kết quả xử lý định lượng từ phần mềm SmartPLS 

Kết quả đã khẳng định tầm quan trọng của tích hợp công nghệ vào quản lý logistics xanh để nâng cao hiệu 

suất bền vững của doanh nghiệp logistics tại Việt Nam, đồng thời nêu rõ vai trò trung gian của GSCM và 

CE trong mối quan hệ giữa hai nguồn lực. Điều này phù hợp với luận điểm cốt lõi của RBV, cho rằng doanh 

nghiệp không chỉ sở hữu nguồn lực mà cần tái cấu trúc chúng thành năng lực để tạo lợi thế bền vững. Phát 

hiện này đồng thời mở rộng bằng chứng thực nghiệm trong bối cảnh doanh nghiệp logistics Việt Nam, nơi 

hạ tầng công nghệ và logistics xanh còn đang phát triển. Kết quả nghiên cứu củng cố vai trò của CE trong 

mối quan hệ giữa GLM và hiệu suất bền vững tương tự nghiên cứu của Zhou và cộng sự (2023); GSCM 

đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa I4.0 và hiệu suất theo nghiên cứu của Karmaker và cộng sự 

(2023).  

5. HÀM Ý QUẢN TRỊ 
5.1. Hàm ý lý thuyết 

Nghiên cứu này đóng góp vào lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng bền vững bằng cách phát triển mô hình 

lý thuyết tích hợp ba yếu tố: quản lý logistics xanh, công nghệ công nghiệp 4.0  và thực hành kinh tế tuần 

hoàn thông qua vai trò trung gian của thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và thực hành kinh tế tuần 

hoàn. Kết quả nghiên cứu củng cố thêm bằng chứng thực nghiệm về tầm quan trọng của việc kết hợp song 

song yếu tố công nghệ số và yếu tố quản trị xanh trong cải thiện hiệu suất bền vững doanh nghiệp TBL, 

phù hợp với quan điểm của lý thuyết nguồn lực (RBV). Đồng thời, nghiên cứu đã mở rộng cách tiếp cận 

của thuyết RBV khi chỉ ra rằng các nguồn lực công nghệ và logistics xanh chỉ thực sự phát huy hiệu quả 

khi được chuyển hóa thành năng lực tổ chức (GSCM và CE), qua đó làm rõ cơ chế “nguồn lực - năng lực - 

hiệu suất” trong bối cảnh logistics xanh.Hơn nữa, nghiên cứu bổ sung thêm bằng chứng cho các mô hình 

trung gian kép mà trước đây chưa được kiểm định đầy đủ trong bối cảnh các doanh nghiệp logistics tại Việt 

Nam – một nền kinh tế mới nổi. Việc xác định rõ vai trò trung gian của GSCM và CE không chỉ giúp mở 

rộng phạm vi ứng dụng lý thuyết RBV, mà còn cung cấp nền tảng lý luận hữu ích cho các nghiên cứu tiếp 

theo về quản trị logistics bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số. 

5.2. Hàm ý thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị thực tiễn quan trọng cho các nhà quản lý doanh nghiệp 

logistics tại Việt Nam. Thứ nhất, việc áp dụng các công nghệ công nghiệp 4.0 như IoT, Big Data, AI và 

blockchain cần được gắn kết chặt chẽ với chiến lược logistics xanh và thực hành kinh tế tuần hoàn nhằm 

tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thiểu phát thải và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc 

trong chuỗi cung ứng. 

Thứ hai, các doanh nghiệp nên tập trung xây dựng năng lực quản trị chuỗi cung ứng xanh thông qua các 

hoạt động như mua sắm xanh, hợp tác chặt chẽ với nhà cung ứng và khách hàng về các mục tiêu môi trường, 

đồng thời đầu tư vào công nghệ quản lý vòng đời sản phẩm để hỗ trợ thực hành kinh tế tuần hoàn hiệu quả. 
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Ngoài ra, các hiệp hội ngành nghề và tổ chức đào tạo cũng có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để thiết 

kế các chương trình nâng cao năng lực, giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn lợi ích kép về kinh tế và môi 

trường khi tích hợp công nghệ số với quản trị xanh. Điều này góp phần gia tăng tính sẵn sàng và khả năng 

thích ứng của toàn ngành logistics trước xu thế phát triển bền vững toàn cầu. 

Cuối cùng, đối với các cơ quan hoạch định chính sách, kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học để 

xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ số và thực hành bền vững, 

qua đó thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số quốc gia trong ngành logistics. 

 

6. HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 
6.1. Hạn chế 

Giới hạn mẫu nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ tập trung vào một số công ty hoặc ngành nghề, nên kết quả 

có thể không đại diện cho toàn bộ bối cảnh. 

Dữ liệu tự báo cáo: Kết quả có thể bị thiên lệch do người tham gia trả lời theo hướng có lợi cho hình 

ảnh công ty. 

Thiếu phân tích yếu tố bên ngoài: Nghiên cứu chưa xem xét đầy đủ các yếu tố như chính sách, biến động 

thị trường, hoặc tác động từ cộng đồng và tổ chức quốc tế. 

6.2. Đề xuất nghiên cứu tiếp theo 
Xem xét một số yếu tố tiềm năng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các biến, chẳng hạn như truy 

xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng, định hướng môi trường của doanh nghiệp, hoặc khả năng hệ thống 

thông tin. Các nghiên cứu tương lai nên so sánh kết quả giữa các bối cảnh khác nhau để xác định các yếu 

tố ảnh hưởng đến sự khác biệt này và đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. Các 

nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng phạm vi khảo sát đến các thành phố lớn khác như Hà Nội và Đà Nẵng, 

hoặc thậm chí trên toàn quốc, để có cái nhìn toàn diện hơn về hiện trạng và mối quan hệ giữa các biến 

nghiên cứu. 
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Abstract.  
In today's digitalization context, especially after the Covid-19 pandemic, environmental factors are 

increasingly prioritized by businesses. The government is also promoting digital transformation and 

encouraging the adoption of green logistics in supply chains. However, research on this topic in Vietnam 

remains limited, mainly focusing on green supply chain management practices and sustainable 

performance, with few studies targeting specific entities such as technological sources and green logistics 

privilegde. This study aims to identify and measure the impact of green logistics management and Industry 

4.0 technology on the sustainable performance of logistics enterprises in Ho Chi Minh City, while also 

evaluating the influence of each factor. The study is based on data from over 170 official responses and 

analyzed using SmartPLS. The results show that green logistics management and  industry 4.0 technology 

have a positive impact on sustainable performance, with the circular economy and green supply chain 

management also acting as an intermediary. The authors suggest that small and medium-sized enterprises 

should invest in green logistics management and circular economy practices to improve their sustainable 

performance. Integrating digital technologies can also support green supply chain management and enhance 

businesses' environmental, social, and economic efficiency, support green supply chain management and 

enhance the environmental, social, and economic efficiency of businesses. 

Keywords. Industry technology 4.0, green logistics management, sustainability, green supply chain 

management practices, circular economy. 

 
Ngày gửi bài: 01/08/2025 

Ngày chấp nhận đăng: 29/9/2025 

 


